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T I ª u   c h u È n   Q u è c  g i a                                        tcvn 1808 : 1976 

 

 

Tài liệu thiết kế -  

quy tắc trình bày bản vẽ chế tạo bánh răng côn 

Unified system for design documentation –  

Rules of making working drawings of bevel gears 

 

 

1   Tiêu chuẩn này quy định  quy tắc trình bày bản vẽ chế tạo bánh răng côn bằng kim loại, có gia công 

cơ đối với các bộ truyền có trục cắt nhau. 

2   Các bản vẽ chế tạo bánh răng côn phải phù hợp với những yêu cầu ghi trong các tiêu chuẩn “tài liệu 

thiết kế” và những yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

3   Trên bản vẽ chế tạo bánh răng côn cần ghi những kích thước xác định hình dáng sản phẩm, dung 

sai  của các kích thước này và độ nhẵn bề mặt. Các số liệu khác xác định độ chính xác của bánh răng 

không biểu diễn trực tiếp trên hình vẽ thì được ghi vào một Bảng các thông số. Ngoài ra trên bản vẽ 

cần ghi điều kiện kỹ thuật và các yêu cầu khác. 

4   Những số liệu ghi trực tiếp trên hình  

4.1   Ít nhất trên bản vẽ chế tạo bánh răng côn cần ghi (xem Hình 1): 

a)   Đường kính đáy lớn của đỉnh hình côn dae; 

b)   Khoảng cách ka từ đáy lớn hình côn đỉnh đến mặt mút chuẩn; 

c)   Góc côn đỉnh δaa 

d)   Góc côn phụ ngoài δae 

e)   Chiều rộng vành răng b theo đường sinh của hình côn chia, trừ trường hợp mặt mút trước của 

bánh răng được cắt phẳng (xem Hình 2) 

g)   Chiều dài đường sinh Re của hình côn chia. 

h)   Khoảng cách K0 từ đỉnh hình côn chia đến mặt mút chuẩn.  

i)   Kích thước đoàn vắt f hoặc bán kính hóc lượn hình thành giữa hình côn đỉnh và hình côn phụ. 

k)   Độ nhẵn bề mặt cạnh răng và độ nhẵn hình côn đỉnh.  

4.2   Trường hợp cần thiết ghi các số liệu:  
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a)   Trị số giới hạn của độ đảo hướng tâm của mặt đỉnh  

b)   Trị số giới hạn của độ đảo hướng truc của mặt mút chuẩn. 

c)   Trị số giới hạn của độ đảo của mặt côn đỉnh ở đáy lớn và đáy nhỏ. 

d)   Độ nhẵn bề mặt chân răng. 

e)   Kích thước mặt cắt  của răng theo hình côn chia đối với bánh răng có răng hình trống (xem Hình 3) 

g)   Prôfin làm việc của răng. 

h)   Khoảng cách kd từ đỉnh hình côn đến đỉnh hình côn chia khi các đỉnh này không trùng nhau (xem 

Hình 4) 

5   Các số liệu ghi ở Bảng các thông số. 

5.1   Ở góc bên phải, phía trên bản vẽ chế tạo lập một Bảng các thông số gồm ba phần: các số liệu cơ 

bản (để chế tạo), các số liệu kiểm tra và các số liệu tham khảo. Kích thước dòng và các cột của Bảng 

được trình bày trên Hình 1. 

5.2   Ít nhất Bảng các thông số phải bao gồm các số liệu sau đây (xem Hình 1): 

a)   Môđun theo TCVN 1064 : 1971 ở hình côn phụ ngoài; 

- Với bánh răng côn răng thẳng và răng nghiêng – mô đun mte  

- Với bánh răng côn  răng cong – mô đun pháp mnm 

- Trong mặt cắt pháp trung bình. 

b)   Số răng Z (với bánh răng hình quạt - số răng trên toàn bộ hình tròn); 

c)   Prôfin gốc theo TCVN 1066 : 1971; 

d)   Loại răng, biểu thị bằng các chữ: “thẳng”,  “nghiêng”, “cong”; 

e)   Góc nghiêng của bánh răng:  

- Với bánh răng côn nghiêng - ở hình côn phụ ngoài βe, 

- Với bánh côn răng cong - ở giữa vành răng βm  

g)   Hướng nghiêng của răng biểu thị bằng các chữ “phải” hoặc “trái”. 

h)   Hệ số chỉnh dịch x tính theo mô đun và có kèm theo dấu, 

- Với bánh răng không dich chỉnh thì ghi là “0” 

- Với bánh răng côn cong - hệ số dịch chỉnh tiếp tuyến X có kèm theo dấu. 

i)   Góc côn chia δ 

k)   Góc côn đáy δf  

l)   Cấp chính xác, dạng ăn khớp theo TCVN 1678 : 1975. 
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m)   Chiều dày răng đo theo dây cung SX (đối với bánh răng cong đo trong mặt phẳng cắt pháp Snx) với 

sai lệch giới hạn ở hình côn phụ ngoà, và chiều cao đo đến dây cung hx. Có thể dùng một đại lượng 

khác tuỳ theo phương pháp được dùng để kiểm tra chiều dày răng. 

5.3   Bảng các thốngó có thểu được bổ sung một số liệu khác dựa  theo những yêu cầu về kết cấu và 

công nghệ. những số liệu bổ sung này cần được ghi vào những phần tương ứng của Bảng (xem Hình 

4). 

5.4   Thứ tự của các số liệu trong từng phần của Bảng có thể ghi tuỳ ý. 

5.5   Nếu bánh răng gồm một só vành răng khác loại (ví dụ răng côn và răng trụ) thì lập những Bảng 

riêng cho từng vành răng. Các Bảng này có thể đặt lần lượt  từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới 

tuỳ theo phạm vi của bản vẽ. Mỗi vành răng và Bảng tương ứng được ký hiệu bằng các chữ cái ghi 

trên hình vẽ (xem Hình 2). 

6    Các số liệu không ghi trực tiếp trên hình vẽ hoặc trong Bảng các thông số, khi cần thiết được viết 

thành câu diễn tả những yêu cầu về nhiệt luyện, đặc điểm quy định và những yêu cầu khác. Phần viết 

này ghi ở phía dưới Bảng các thông số. 
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